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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 22/8/2024
	
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ; Tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ
Sáng 23/8 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.
Ngoài ra, ngày và đêm 23/8, các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.
2. Tin dự báo nắng nóng ở Trung Bộ
Ngày 23-24/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
 3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/21/8-19h/22/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xín Chải (Hà Giang) 71mm; Thành Long (Tuyên Quang) 81mm; Xuân Long (Yên Bái) 105mm; Tân Minh (Phú Thọ) 79mm; Yên Đổ (Thái Nguyên) 74mm; Hồ Tràng Vinh (Quảng Ninh) 185mm. 
- Mưa đêm (19h/22/8-07h/23/8): Khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lũng Vân (Hoà Bình) 151mm; Yên Lạc (Vĩnh Phúc) 120mm; Phượng Mao (Phú Thọ) 107mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 141mm; Hoài Đức (Hà Nội) 171mm; Liên Mạc (Hà Nội) 139mm; Thượng Cát (Hà Nội) 138mm; Cát Bà (Hải Phòng) 177mm; Kiến Xương (Thái Bình) 117mm;  Bến Châu (Quảng Ninh) 115mm; Đăk R’Lấp (Đắk Nông) 95mm. 
- Mưa 03 ngày (19h/19/8-19h/22/8): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 90mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hồ Tràng Vinh (Quảng Ninh) 185mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 170mm; Hàm Yên (Tuyên Quang) 163mm; Phiêng Lanh (Sơn La) 151mm; Cửa Đạt (Thanh Hóa) 138mm; Thác Bà (Yên Bái) 103mm; Bái Thượng (Thanh Hóa) 102mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại biến đổi chậm theo xu thế xuống; mực nước lúc 07h00 ngày 23/8 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,54m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,68m.
2. Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Mực nước các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Đến ngày 26/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m, tại Châu Đốc ở mức 2,33m.
III. TIN ĐỘNG ĐẤT
Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 22/8 và sáng 23/8 đã xảy ra 07 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có độ lớn từ 3,0 - 4,4; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Sơn La
	7h
	22/8
	201,58
	117,52
	3.841
	2.822
	209

	
	
	23/8
	201,97
	114,28
	3.237
	806
	

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	106,78
	11,82
	3.545
	2.245
	110

	
	
	23/8
	107,53
	11,87
	3.271
	2.221
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	107,72
	50,52
	1.029
	696
	115

	
	
	23/8
	108,06
	50,48
	1.024
	692
	

	Thác Bà
	7h
	22/8
	56,99
	23,17
	468
	268
	58

	
	
	23/8
	57,14
	22,20
	460
	130
	


2. Tình hình đê điều
Trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra trong ngày.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn từ ngày 21/8-22/8/2024 đã gây thiệt hại:
- Về nhà ở: 14 nhà bị sập, hư hỏng do sạt lở đất đá;
- Về nông nghiệp: 42,16 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 5,5ha cây lâm nghiệp bị ngập úng; 06 con gia súc bị chết;
- Về giao thông: 03 tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc; hiện đã thông tuyến;
- Thiệt hại khác: 02 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 04 cột điện bị gãy đổ.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, hỗ trợ, ổn định đời sống của nhân dân.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ngày 19/8/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 6151/BNN-ĐĐ về việc ứng phó với mưa lớn khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
- Ngày 20/8/2024, Bộ Công an đã ban hành Công điện số 08/CĐ-V01 về việc ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.
2. Địa phương
- Các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 6151/BNN-ĐĐ ngày 19/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó.
VII. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 6151/BNN-ĐĐ ngày 19/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động các biện pháp ứng phó mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh.
2. Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nắng nóng.
3. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.


	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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